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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/3/2023 đến ngày 20/3/2023

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1

	Bộ Tài nguyên và môi trường
	438/QĐ-BTNMT
	01/03/2023
	Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chínhsửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năngquản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	

	2
	Chính phủ
	33/NQ-CP
	11/03/2023
	Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững
	
	

	3
	Văn phòng Chính phủ
	1723/VPCP-KTTH
	16/03/2023
	V/v hoàn thiện danh mục và mức vốn cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (đợt 3)
	
	

	4
	Văn phòng Chính phủ
	1627/VPCP-QHĐP
	14/03/2023
	V/v thực hiện Thông báo kết luận của UBTVQH về Báo cáo Công tác Dân nguyện của Quốc hội trong tháng 12/2022 và tháng 01/2023
	
	

	5
	Bộ Tài Chính
	2194/BTC-NSNN
	09/03/2023
	Báo cáo nguồn cải cách tiền lương còn dư chưa sử dụng tại thời điểm 31/12/2021 và thời điểm 31/12/2022
	
	

	6
	Bộ Tài Chính
	2221/BTC-CST
	10/03/2023
	V/v Thực hiện Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 19/02/2023 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 (gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, ubnd cấp tỉnh)
	
	

	7
	Bộ Tài Chính
	15/2023/TT-BTC
	10/03/2023
	Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2025
	22/4/2023
	

	8
	Bộ Tài Chính
	14/2023/TT-BTC
	07/03/2023
	Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam
	01/7/2023
	

	9
	Bộ Tài Chính
	16/2023/TT-BTC
	17/03/2023
	Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính
	08/5/2023
	

	10
	Văn phòng Chính phủ
	37/NQ-CP
	17/03/2023
	Nghị quyết Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về đất đai
	
	

	11
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	1751/BTNMT-QHPTTNĐ
	17/03/2023
	V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thực hiện Dự án khu công viên TDTT Mỹ Lâm theo CV 91 TTg
	
	

	12
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	01/2023/TT-BTNMT
	13/03/2023
	Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vềchất lượng môi trường xung quanh
	12/9/2023
	

	13
	 Thủ tướng Chính phủ
	222/QĐ-TTg
	14/03/2023
	Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	14
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1486/BNN-VPĐP
	13/03/2023
	Hướng dẫn triển khai vốn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn NSTW năm 2023 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
	
	

	15
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1931/BKHĐT-KTĐN
	17/03/2023
	V/v Thoả thuận Quỹ đặc biệt Mê Công - Lan Thương năm 2022
	
	

	16
	Bộ Ngoại Giao
	963/BNG-THKT
	10/03/2023
	Tình hình kinh tế thế giới và đánh giá quốc tế về kinh tế Việt Nam tháng 02/2023.
	
	

	17
	Thủ tướng Chính phủ
	123/CĐ-TTg
	10/03/2023
	V/v Công điện đôn đốc phân bổ KH năm 2023
	
	

	18
	 Thủ tướng Chính phủ
	215/QĐ-TTg
	12/03/2023
	QĐ giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vộn NSTW gđ 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương
	
	

	19
	 Thủ tướng Chính phủ
	263/QĐ-TTg
	20/03/2023
	Quyết định Về việc thẩm định BCNCTKT điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
	
	

	20
	Bộ Tư pháp
	303/QĐ-BTP
	10/03/2023
	Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua " Ngành Tư pháp chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2023 - 2025
	
	

	21
	Văn phòng Chính phủ
	15/QĐ-HĐPH
	15/03/2023
	Quyết định về phê duyệt kế hoạch hoạt động của HĐ phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trung ương năm 2023
	
	

	22
	Văn phòng Chính phủ
	14/QĐ-HĐPH
	15/03/2023
	Quyết định về việc kiện toàn thành viên  HĐ phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trung ương năm 2023
	
	

	23
	Bộ Tư pháp
	341/QĐ-BTP
	16/03/2023
	Về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương
	
	

	24
	Văn phòng Chính phủ
	14/QĐ-HDPH
	15/03/2023
	V/v kiện toàn thành viên hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương
	
	

	25
	Văn phòng Chính phủ
	15/QĐ-HDPH
	15/03/2023
	V/v phê duyệt kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trung ương năm 2023
	
	

	26
	Văn phòng Chính phủ
	355/CĐ-VPCP
	19/03/2023
	Công điện Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023”Thời gian: 8h ngày 22/3
	
	

	27
	 Bộ Lao động Thương binh và xã hội
	219/QĐ-LĐTBXH
	10/03/2023
	Vv công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	

	28
	Bộ Xây Dựng
	890/BXD-VP
	13/03/2023
	Đôn đốc thực hiện quy định bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.
	
	

	29
	Văn phòng Chính phủ
	1663/VPCP-KSTT
	15/03/2023
	V/v thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ
	
	

	30
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	292/QĐ-LĐTBXH
	17/03/2023
	Vv công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	

	31
	Cục kiểm soát thủ tục hành chính
	103/KSTT-KTTH
	15/03/2023
	V/v triển khai nhiệm vụ thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ
	
	

	32
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	364/QĐ-BTTTT
	10/03/2023
	Quyết định điều chỉnh bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2023
	
	

	33
	 Thủ tướng Chính phủ
	261/QĐ-TTg
	19/03/2023
	Quyết định Về việc công nhận Khu phức hợp văn phòng FPT là Khu công nghệ thông tin tập trung
	
	

	34
	 Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1784/BTNMT-CĐS
	20/03/2023
	V/v hoàn thành chuyển đổi mã định danh điện tử theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	35
	Bộ Lao động TB và Xã hội
	219/QĐ-LĐTBXH
	10/03/2023
	Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	

	36
	Bộ Xây Dựng
	890/BXD-VP
	13/03/2023
	Đôn đốc thực hiện quy định bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.
	
	

	37
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	438/QĐ-BTNMT
	01/03/2023
	Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chínhsửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năngquản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	

	38
	Bộ Tư pháp
	309/QĐ-BTP
	10/03/2023
	V/v ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến
	
	

	39
	Văn phòng Chính phủ
	1663/VPCP-KSTT
	15/03/2023
	V/v thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ
	
	

	40
	Văn phòng Chính phủ
	165/TTg-KSTT
	20/03/2023
	V/v cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
	
	

	41
	 Thủ tướng Chính phủ
	207/QĐ-TTg
	10/03/2023
	Quyết định Phê duyệt kế hoạch thực hiện "Bản ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động giữa Chính phủ nước CH xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Malaysia
	
	

	42
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	912/LĐTBXH-BÐG
	17/03/2023
	Vv hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2023
	
	

	43
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1617/BTNMT-KSON
	15/03/2023
	V/v thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môitrường đối với nội dung quy hoạch các khu xửlý chất thải
	
	

	44
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1620/BTNMT-TNN
	15/03/2023
	V/v triển khai thực hiện Quy hoạch tổnghợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	45
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1663/BTNMT-TTTT
	16/03/2023
	V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứngNgày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới,Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023
	
	

	46
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1757/BTNMT-BTĐD
	17/03/2023
	V/v hướng dẫn xây dựng và báo cáo tình hình triển khai Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường cấp tỉnh
	
	

	47
	Văn phòng Chính phủ
	1526/VPCP-KGVX
	10/03/2023
	V/v kết quả 5 năm thực hiện Nghị định 09/2016/NĐ-CP tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
	
	

	48
	Văn phòng Chính phủ
	163/TTg-KGVX
	18/03/2023
	Thực hiện Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội
	
	

	49
	 Thủ tướng Chính phủ
	264/QĐ-TTg
	20/03/2023
	Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữ bệnh số 15/2023/QH15
	
	

	50
	 Thủ tướng Chính phủ
	213/QĐ-TTg
	10/03/2023
	QĐ thành lập Ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng
	
	

	51
	Bộ Tài Chính
	2221/BTC-CST
	10/03/2023
	V/v Thực hiện Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 19/02/2023 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 (gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, ubnd cấp tỉnh)
	
	

	52
	Văn phòng Chính phủ
	84/TB-VPCP
	20/03/2023
	Thông báo kết luận Phiên họp lần thứ 5 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 ngày 25 tháng 02 năm 2023
	
	

	53
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1333/BNN-VPĐP
	08/03/2023
	V/v Rà soát, bổ sung đề xuất mô hình thí điểm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
	
	

	54
	Văn phòng Chính phủ
	1632/VPCP-NN
	14/03/2023
	V/v chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tại các tỉnh: Điện Biên, Cao Bằng, Tuyên Quang.
	
	

	55
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1632/TB-BNN-VP
	20/03/2023
	Thông báo Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023
	
	

	56
	Bộ Công an
	715/BCA-C07
	14/03/2023
	Hướng dẫn tổng kết thực hiện Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung Luật PCCC
	
	

	57
	Chính phủ
	09/2023/NĐ-CP
	13/03/2023
	Nghị định Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội thí điểm mô  hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
	13/03/2023
	

	58
	Văn phòng Chính phủ
	1627/VPCP-QHĐP
	14/03/2023
	V/v thực hiện Thông báo kết luận của UBTVQH về Báo cáo Công tác Dân nguyện của Quốc hội trong tháng 12/2022 và tháng 01/2023
	
	

	59
	Thủ tướng Chính phủ
	126/CĐ-TTg
	10/03/2023
	Công điện Tập trung kiểm tra, rà soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân dư, khu công nghiệp và nhà vệ sinh công cộng tại trường học, đô thị
	
	

	60
	Thanh tra Bộ Xây dựng
	23/KL-TTr
	06/03/2023
	Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng của UBND tỉnh Tuyên Quang
	
	

	61
	 Thủ tướng Chính phủ
	258/QĐ-TTg
	17/03/2023
	Quyết định phê duyệt  lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng
	
	

	62
	Thủ tướng Chính phủ
	[bookmark: _GoBack]07/2023/QĐ-TTg
	17/03/2023
	Quyết định Quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng điều chỉnh cục bộ  quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	
	

	63
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	366/QĐ-BKHCN
	14/03/2023
	Công bố bổ sung sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN
	.
	



